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PHỤ LỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          tháng       năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)  

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực  Trang 

A 

TTHC nội bộ cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương đã ban hành quy 

định; cơ quan, người có thẩm quyền ở địa phương thực hiện hoặc quy định bổ 

sung theo thẩm quyền để thực hiện 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án phát triển 

ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn ngân sách địa 

phương 

Kinh tế hợp tác và 

Phát triển  

nông thôn 

3 

2 
Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Bảo vệ thực vật 4 

3 
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
Bảo vệ thực vật 6 

4 
Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến nông viên 

hạng III lên Khuyến nông viên hạng II. 

Công chức,  

viên chức 
8 

5 

Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật viên quản lý 

bảo vệ rừng hạng IV lên quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III 

Công chức,  

viên chức 
11 

6 
Xét thăng hạng viên chức từ quản lý bảo vệ rừng hạng 

III lên quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II 

Công chức,  

viên chức 
14 

7 
Xét thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên 

chuyên viên chính 

Công chức,  

viên chức 
17 

8 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 

huyện trở lên trong phạm vi tỉnh 
Thú y 20 

9 
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 

02 huyện trở lên trong phạm vi tỉnh 
Thú y 21 

10 Công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản Thú y 23 

11 Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn bị uy hiếp Thú y 24 

12 Công bố hết dịch bệnh động vật thuỷ sản Thú y 25 

13 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn 

lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt 

quá khả năng của địa phương 

Thú y 27 

14 
Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật thuỷ sản 
Thú y 28 
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15 
Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Lâm nghiệp 29 

16 
Thành lập khu rừng phòng hộ nằm trên địa bàn 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
Lâm nghiệp 31 

17 
Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Lâm nghiệp 33 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong 

phạm vi huyện 
Thý y 35 

2 
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra 

trong phạm vi huyện 
Thú y 36 

3 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn 

lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt 

quá khả năng của địa phương 

Thú y 38 

B 
TTHC nội bộ HĐND, UBND cấp tỉnh quy định hoặc phân cấp, ủy quyền quy 

định và các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện 

I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 

Phê duyệt danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

39 

2 
Phê duyệt phương án và mức hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

41 

3 
Phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

43 

4 

Thẩm định báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, 

dự toán hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa 

mục đích 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

46 

5 Hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất  

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

48 

II THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1 

Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ phát 

triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc 

sản; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất dược liệu 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

52 

2 
Phê duyệt và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn sản phẩm 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

55 

3 
Phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ phát triển chăn 

nuôi 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

58 

4 Hỗ trợ chủ thể kinh doanh tiêu thụ sản phẩm OCOP 

Chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất 

nông nghiệp 

61 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

A. TTHC nội bộ cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương đã ban 

hành quy định; cơ quan, người có thẩm quyền ở địa phương thực hiện hoặc 

quy định bổ sung theo thẩm quyền để thực hiện 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Phê duyệt kế hoạch triển khai dự án phát triển ngành nghề nông thôn 

từ nguồn vốn ngân sách địa phương 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện khảo sát lập đề xuất dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gửi Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh để xây dựng, tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm. 

+ Bước 2: Căn cứ dự toán ngân sách hàng năm, kinh phí hỗ trợ xây dựng dự 

án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế 

hoạch triển khai, thực hiện. 

+ Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương 

tổ chức triển khai thực hiện. 

+ Bước 4: Cơ quan quản lý nhà nước khác có liên quan ở địa phương được 

giao kinh phí hỗ trợ, xây dựng dự án phát triển ngành nghề nông thôn phê duyệt 

kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ bao gồm: Đề xuất dự án phát triển ngành 

nghề nông thôn. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện.  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển 

khai dự án phát triển ngành nghề nông thôn từ nguồn vốn ngân sách địa phương. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 52/2018/NĐ-CP 

ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. 
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2. Công bố dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Báo cáo tình hình sinh vật gây hại: Căn cứ điều kiện công bố dịch 

hại thực vật quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2014/NĐ-CP, Chi cục Trồng 

trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình dịch 

hại, các số liệu thực tế chứng minh đủ điều kiện công bố dịch và sự cần thiết phải 

công bố dịch, đề xuất phạm vi công bố dịch và các giải pháp chống dịch. 

+ Bước 2: Quyết định công bố dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công bố dịch đối với trường hợp sinh 

vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt 

hại nghiêm trọng đối với thực vật và báo cáo ngay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. 

Trong trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền công bố dịch thành lập 

Hội đồng tư vấn để lấy ý kiến. Hội đồng do người có thẩm quyền công bố dịch 

hoặc cấp phó của người đó làm Chủ tịch, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn làm Phó Chủ tịch, thành viên là đại diện các cơ quan, tổ chức có liên 

quan và các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ thực vật. Hội đồng 

tư vấn có trách nhiệm xem xét báo cáo của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và 

Quản lý chất lượng, đề xuất với người có thẩm quyền về việc công bố dịch, phạm 

vi công bố dịch, các giải pháp chống dịch. 

+ Bước 3: Công bố Quyết định: Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi công bố 

dịch, Quyết định công bố dịch phải được thông báo công khai trên các phương 

tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương; chính quyền địa phương 

nơi công bố dịch phải thông báo cho chủ thực vật, tổ chức, cá nhân có liên quan 

trên địa bàn biết và thực hiện. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

+ Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

+ Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch hại theo 

mẫu Phụ lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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+ Tờ trình đề nghị công bố dịch của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

+ Báo cáo tình hình sinh vật gây hại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV); 

+ Dự thảo Quyết định công bố dịch của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ 

lục 4 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Công bố dịch hại thực vật trong trường hợp: Khi sinh vật gây hại thực vật 

bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng 

đối với thực vật. 

+ Đối với sinh vật gây hại thực vật không thuộc đối tượng kiểm dịch thực 

vật, không phải là sinh vật gây hại lạ thì phải đảm bảo hai điều kiện sau: 

+ Sinh vật gây hại thực vật gia tăng đột biến cả về số lượng, diện tích, mức độ 

gây hại so với trung bình của 02 (hai) năm trước liền kề của thời điểm công bố dịch 

và dự báo của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp tỉnh trở lên; 

có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, môi 

trường, đời sống nhân dân, vượt quá khả năng kiểm soát của chủ thực vật; 

+ Các biện pháp quản lý sinh vật gây hại đã được chủ thực vật áp dụng theo 

hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhưng chưa 

đạt hiệu quả, phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, 

cá nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh trong một thời 

gian nhất định để nhanh chóng khống chế, dập tắt dịch. 

* Đối với sinh vật gây hại thực vật là đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật 

gây hại lạ: Khi phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ xuất 

hiện hoặc xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, có nguy cơ thiết lập quần thể, lây lan ra 

diện rộng mà phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bắt buộc chủ thực vật, tổ chức, cá 

nhân có liên quan trên địa bàn có dịch thực hiện nghiêm chỉnh để nhanh chóng bao 

vây và xử lý triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật; 

+ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

+ Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết 

dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của 

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 
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3. Công bố hết dịch hại thực vật thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp tỉnh 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Báo cáo kết quả chống dịch và đề xuất công bố hết dịch 

Khi dịch hại thực vật đã được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại 

nghiêm trọng thì Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng trình 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả chống dịch và đề 

xuất công bố hết dịch với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Bước 2: Quyết định công bố hết dịch hại thực vật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào báo cáo của Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công bố hết dịch đối với trường hợp sinh 

vật gây hại thực vật bùng phát, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng, gây thiệt hại 

nghiêm trọng đối với thực vật. 

+ Bước 3: Công bố Quyết định 

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người có thẩm quyền ký Quyết định công bố 

hết dịch, Quyết định phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của trung ương và địa phương. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 

2018/BVTV); 

+ Dự thảo Quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã / huyện/ tỉnh (Phụ lục 7 

ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh/thành phố. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố dịch hại theo 

mẫu Phụ lục 7 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Tờ trình đề nghị công bố hết dịch hại thực vật của Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (Phụ lục 6 ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 

2018/BVTV); 

+ Dự thảo Quyết định công bố hết dịch trên địa bàn xã / huyện/ tỉnh (Phụ lục 7 

ban hành kèm theo Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV). 
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- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi dịch hại thực vật đã 

được khống chế và không còn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng thì người có thẩm 

quyền công bố dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật quyết định công bố hết dịch. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật; 

+ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

+ Tiêu chuẩn cơ sở 661: 2018/BVTV quy trình công bố dịch và công bố hết 

dịch ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-BVTV-KH ngày 16/01/2018 của Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật. 



4. Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến nông viên hạng III lên Khuyến 

nông viên hạng II. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thay đổi 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Mục 2, Nghị định 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

+ Bước 3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng (Điều 39 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP). 

+ Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. 

+ Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 

9 Nghị định này thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định công nhận sáng kiến; 

quyết định (hoặc giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền) phân công chủ trì hoặc tham 

gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ (không bao gồm việc tham gia góp ý dự thảo, mời 

làm chuyên gia và đóng góp ý kiến trong các hội nghị, hội thảo). 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 

đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 

thăng hạng. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ khuyến nông viên hạng III lên khuyến nông viên hạng II. 

- Phí, lệ phí: 

+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần 

+Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần 

+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được đăng 

ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có 

phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có 

thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên hạng II; 

+ Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tại 

Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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+ Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng; 

+ Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

+ Thông tư số 02/2023/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

+ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị 

trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm 

soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 
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5. Xét thăng hạng viên chức từ kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng IV lên quản lý bảo vệ rừng viên hạng III 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thay đổi 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Mục 2, Nghị định 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

+ Bước 3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng (Điều 39 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP). 

+ Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. 

+ Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 

9 Nghị định này thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất. 

- Thời hạn giải quyết:  

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 

đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 

thăng hạng. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ kỹ thuật viên quản lý bảo vệ rừng viên hạng IV lên quản lý bảo vệ 

rừng viên hạng III. 

- Phí, lệ phí: 

+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần 

+Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần 

+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được đăng 

ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ rừng viên hạng III; 

+ Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tại 

Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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+ Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý 

bảo vệ rừng; 

+ Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

+ Thông tư số 02/2023/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

+ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị 

trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm 

soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 
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6. Xét thăng hạng viên chức từ quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên 

quản lý bảo vệ rừng viên chính hạng II 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thay đổi 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Mục 2, Nghị định 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

+ Bước 3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng (Điều 39 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP). 

+ Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. 

+ Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 

9 Nghị định này thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định công nhận sáng kiến; 

quyết định (hoặc giấy xác nhận của cấp có thẩm quyền) phân công chủ trì hoặc tham 

gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ (không bao gồm việc tham gia góp ý dự thảo, mời 

làm chuyên gia và đóng góp ý kiến trong các hội nghị, hội thảo). 

- Thời hạn giải quyết:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 

đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 

thăng hạng.” 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ quản lý bảo vệ rừng viên hạng III lên quản lý bảo vệ rừng viên 

chính hạng II. 

- Phí, lệ phí: 

+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần 

+Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần 

+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được đăng 

ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp khuyến nông viên hạng II; 

+ Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tại 

Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 . 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

+ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

+ Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý 

bảo vệ rừng; 

+ Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

+ Thông tư số 02/2023/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

+ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị 

trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm 

soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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7. Xét thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên 

viên chính 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Căn cứ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp và thay đổi 

chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (Mục 2, Nghị định 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 2. Tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

+ Bước 3. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (Điều 38 Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP). 

+ Bước 4. Nội dung, hình thức xét thăng hạng (Điều 39 Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP). 

+ Bước 5. Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng. 

+ Bước 6. Bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 

trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 

30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 

dụng viên chức hoặc của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 

sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp 

xét thăng hạng. 

Trường hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh nghề nghiệp xét thăng 

hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ 

thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

Trường hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 

9 Nghị định này thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ. 

+ Bản sao các văn bản: Quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp; quyết định nâng bậc lương gần nhất; quyết định (hoặc giấy xác 

nhận của cấp có thẩm quyền), các minh chứng về tham gia các nhiệm vụ khoa 

học, các thành tích công tác theo khoản 1, Điều 3, Thông tư 05/2024/TT-BNV 

ngày 27/6/2024 của Bộ Nội vụ. 

- Thời hạn giải quyết:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét thăng 

hạng có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng 

phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển. 

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 

quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 

văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ quan, 

đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên trang 

thông tin điện tử hoặc Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức xét 

thăng hạng.” 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ chuyên viên hạng III lên chuyên viên chính hạng II. 

- Phí, lệ phí: 

+ Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần 

+Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần 

+ Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 05, 06 ban hành kèm theo Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức được đăng 

ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau: 

+ Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu; 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; 

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc 

đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; 

+ Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của 

chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính hạng II; 

+ Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ Nội vụ quy định tại Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

+ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-85-2023-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-590467.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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+ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự 

thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; 

+ Thông tư số 18/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý 

bảo vệ rừng; 

+ Thông tư số 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

+ Thông tư số 02/2023/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét 

thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; 

+ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị 

trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm 

soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2021-tt-btc-muc-thu-nop-su-dung-phi-tuyen-dung-thi-nang-ngach-thang-hang-cong-vien-chuc-484767.aspx
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8. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên trong 

phạm vi tỉnh 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh công bố dịch bệnh động vật. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố dịch khi có đủ điều 

kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn.  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh . 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm mới; 

+ Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 
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9. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên 

trong phạm vi tỉnh  

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch bệnh động vật. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố hết dịch khi có đủ 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Chi cục Chăn nuôi 

và thú y; 

+ Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; 

+ Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Cục Thú y; 

+ Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Cục Thú y. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Công bố hết dịch 

bệnh động vật trên cạn của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm các điều kiện sau đây: 

+ Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, 

bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc 

bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

+ Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 

+ Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy 

định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có 
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dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

+ Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 

theo biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

+ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn. 
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10. Công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh công bố dịch bệnh động vật. 

+ Bước 2: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch 

bệnh động vật, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công bố dịch khi có 

đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Thú y. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị công bố dịch của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thời hạn giải quyết: 24 giờ, kể từ khi nhận được đề nghị công bố dịch 

bệnh động vật. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật thủy sản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

+ Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; 

+ Có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

cấp tỉnh.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

+ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật thuỷ sản. 
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11. Công bố vùng dịch bệnh động vật trên cạn bị uy hiếp 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Trường hợp vùng biên giới nước láng giềng có dịch bệnh động 

vật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công bố vùng dịch uy hiếp trong 

phạm vi 5 km tính từ biên giới. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo ngay cho Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát riển nông thôn. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định . 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố vùng dịch bệnh động 

vật trên cạn bị uy hiếp. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật thủy sản khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm mới; 

+ Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật; 

+ Có văn bản đề nghị công bố dịch của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

cấp tỉnh.  

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

+ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật thuỷ sản. 
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12. Công bố hết dịch bệnh động vật thuỷ sản 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Sau ít nhất 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xử lý xong ổ dịch cuối 

cùng mà không phát sinh ổ dịch mới và đã thực hiện các biện pháp quy định tại 

điểm b, c Khoản 1 Điều 36 của Luật Thú y, Chi cục Chăn nuôi và thú y có báo 

cáo bằng văn bản và đề nghị Cục Thú y thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

+ Bước 2: Cục Thú y trực tiếp hoặc ủy quyền cho Cơ quan Thú y vùng tổ 

chức thẩm định Điều kiện công bố hết dịch trong thời gian không quá 48 giờ đối 

với các xã thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng 

xa kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi cục Chăn nuôi và thú y. 

+ Bước 3: Ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định Điều kiện công bố hết 

dịch, Cục Thú y hoặc Cơ quan Thú y được ủy quyền có văn bản trả lời Chi cục 

Chăn nuôi và thú y để tổng hợp báo cáo và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định công bố hết dịch theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 của Luật thú 

y; trường hợp Điều kiện công bố hết dịch chưa bảo đảm, Cục Thú y hoặc Cơ quan 

Thú y được ủy quyền hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và thú y thực hiện các biện 

pháp cần thiết đáp ứng Điều kiện công bố hết dịch. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Hồ sơ Chi cục Chăn nuôi và thú y gửi Cục Thú y thẩm định: Văn bản đề 

nghị thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

+ Hồ sơ Chi cục Chăn nuôi và thú y trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh công bố hết dịch: 

+ Văn bản trả lời của Cục Thú y; 

+ Tổng hợp báo cáo thẩm định Điều kiện công bố hết dịch. 

- Thời hạn giải quyết: Thẩm định Điều kiện công bố hết dịch trong vòng 

48 giờ đối với các xã thuộc vùng đồng bằng hoặc 72 giờ đối với các xã thuộc vùng 

sâu, vùng xa kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chi cục Thú y. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chi cục Chăn nuôi và thú y. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Cơ quan phối hợp, thẩm định: Cục Thú y. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bệnh động vật thuỷ sản. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 
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- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Điều kiện để công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm: 

+ Không phát sinh ổ dịch bệnh động vật mới kể từ khi ổ dịch bệnh động vật 

cuối cùng được xử lý theo quy định đối với từng bệnh; 

+ Đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho động vật mẫn cảm với 

bệnh dịch bệnh động vật trong vùng có dịch; 

+ Đã thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm yêu cầu 

vệ sinh thú y đối với vùng có dịch; 

+ Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh và được Cục Thú y thẩm định, công nhận. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

+ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật thuỷ sản. 
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13. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện đề xuất Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên cạn. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả 

năng của địa phương. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật 

tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 
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14. Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Xây dựng kế hoạch 

Hằng năm, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp với các đơn vị liên quan 

xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thuỷ sản và báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Bước 2: Trình phê duyệt kế hoạch. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí trước ngày 30/11 hằng năm. 

+ Bước 3: Gửi kế hoạch đã được phê duyệt đến Cơ quan Thú y vùng và Cục 

Thú y để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát thực hiện.  

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Dự thảo kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thuỷ sản. 

- Thời hạn giải quyết: Trước ngày 30/11 hằng năm. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và thú y, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Người có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

động vật thuỷ sản. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Thông tư số 04/2016/TT-

BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành Thông tư quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. 
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15. Thành lập khu rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng 

dự án thành lập khu rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Lâm nghiệp.  

+ Bước 2: Lấy ý kiến tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.  

+ Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

góp ý, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi về Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh.  

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoàn thành thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu rừng đặc dụng.  

+ Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định thành 

lập khu rừng đặc dụng. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính); 

+ Dự án thành lập khu rừng đặc dụng (bản chính); 

+ Bản đồ hiện trạng khu rừng đặc dụng (bản chính) tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 tùy theo quy mô diện tích của 

khu rừng đặc dụng; 

+ Tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan; 

+ Kết quả thẩm định. 

- Thời hạn giải quyết: 80 ngày làm việc kể từ ngày gửi lấy ý kiến. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Thành lập khu rừng 

đặc dụng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
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+ Có dự án thành lập khu rừng đặc dụng phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia, không thuộc đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị 

định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học;  

+ Đáp ứng các tiêu chí đối với từng loại rừng đặc dụng theo quy định tại 

Điều 6 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội; 

+ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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16. Thành lập khu rừng phòng hộ nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức xây dựng 

dự án thành lập rừng phòng hộ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ.  

+ Bước 2: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.  

+ Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

góp ý, cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi về Ủy  

ban nhân dân cấp tỉnh.  

+ Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hoàn thành thẩm định hồ sơ dự án thành lập khu rừng phòng hộ.  

+ Bước 5: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định thành 

lập khu rừng phòng hộ. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến 

qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

+ Tờ trình thành lập khu rừng phòng hộ (bản chính);  

+Dự án thành lập khu rừng phòng hộ (bản chính);  

+ Bản đồ hiện trạng khu rừng phòng hộ (bản chính) tỷ lệ 1/5.000 hoặc 

1/10.000 hoặc 1/25.000 theo hệ quy chiếu VN2000 tùy theo quy mô diện tích của 

khu rừng phòng hộ;  

+ Tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan;  

+ Kết quả thẩm định. 

- Thời hạn giải quyết: 80 ngày làm việc kể từ ngày gửi lấy ý kiến. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Thành lập khu rừng 

phòng hộ nằm trên địa bàn tỉnh. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

+ Có dự án thành lập khu rừng phòng hộ phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp 

cấp quốc gia;  
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+ Đáp ứng các tiêu chí đối với từng loại rừng phòng hộ theo quy định tại 

Điều 7 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội; 

+ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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17. Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hồ sơ đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên quy định tại điểm a  

khoản 3 Điều 33 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.  

+ Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp thông qua đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên.  

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua đề án đóng hoặc mở cửa rừng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên trên địa bàn.  

+ Bước 4: Công bố quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên.  

Quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin trong phạm vi cả nước, Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

(1) Văn bản đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

(2) Đề án đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên, nội dung bao gồm:  

+ Xác định được sự cần thiết của việc đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên;  

+ Đánh giá thực trạng điều kiện kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trên 

phạm vi địa bàn;  

+ Đánh giá hiện trạng tài nguyên rừng về trữ lượng, chất lượng; đánh giá về 

hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học của rừng;  

+ Xác định được các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện trong thời gian 

đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên; xác định quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 

liên quan khi thực hiện đóng hoặc mở cửa rừng tự nhiên;  

+ Xác định và bố trí nguồn kinh phí thực hiện đóng, mở cửa rừng.  

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày được Hội đồng nhân 

dân cùng cấp thông qua đề án. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông ngiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đóng hoặc mở cửa 

rừng tự nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội; 

+ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Công bố dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện 

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện/Phòng 

Kinh tế thành phố đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố công bố 

dịch bệnh động vật. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố công bố dịch khi có 

đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Thú y. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố;  

+ Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Chi cục Chăn nuôi và thú y; 

+ Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Chi cục Chăn nuôi và 

thú y. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố.  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

+ Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ các điều kiện sau đây: 

+ Có ổ dịch bệnh động vật thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch 

xảy ra và có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng hoặc phát hiện có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm mới; 

+ Có kết luận chẩn đoán xác định là bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật 

phải công bố dịch hoặc tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới của cơ quan có thẩm 

quyền chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 
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2. Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn xảy ra trong phạm vi huyện  

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện/Phòng 

Kinh tế thành phố đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện/thành phố công bố 

hết dịch bệnh động vật. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện công bố hết dịch khi có đủ 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Thú y. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố; 

+ Văn bản chấp thuận công bố hết dịch của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố; 

+ Biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của Phòng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cấp huyện/Phòng Kinh tế thành phố.  

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

+ Người có thẩm quyền quyết định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Việc công bố hết dịch bệnh động vật bao gồm các điều kiện sau đây: 

+ Trong thời gian 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, 

bị tiêu hủy, giết mổ bắt buộc hoặc lành bệnh mà không có con vật nào bị mắc 

bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố; 

+ Đã phòng bệnh bằng vắc-xin cho động vật mẫn cảm với bệnh dịch được công 

bố đạt tỷ lệ trên 90% số động vật trong diện tiêm trong vùng có dịch và trên 80% số 

động vật trong diện tiêm trong vùng bị dịch uy hiếp hoặc đã áp dụng biện pháp phòng 

bệnh bắt buộc khác cho động vật mẫn cảm với bệnh trong vùng có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; 
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+ Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc trong khoảng thời gian quy 

định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT đối với vùng có 

dịch, vùng bị dịch uy hiếp theo hướng dẫn tại mục 5 của Phụ lục 08 ban hành kèm 

theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT, bảo đảm đạt yêu cầu vệ sinh thú y; 

+ Có văn bản đề nghị công bố hết dịch bệnh động vật của cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y địa phương và văn bản chấp thuận công bố hết dịch gửi kèm 

theo biên bản thẩm định điều kiện công bố hết dịch của cơ quan quản lý chuyên 

ngành thú y cấp trên. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Luật số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015 của Quốc hội về Thú y; 

+ Thông tư số 07/2016/BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 
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3. Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống 

dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả năng của địa phương 

- Trình tự thực hiện:  

+ Bước 1: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn. 

+ Bước 2: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí, vật tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn vượt quá khả 

năng của địa phương 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

+ Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ kinh phí, vật 

tư và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

- Phí, lệ phí: Không quy định. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật số 79/2015/QH13 ngày 

19/6/2015 của Quốc hội về Thú y. 
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B. TTHC nội bộ HĐND, UBND cấp tỉnh quy định hoặc phân cấp, ủy quyền 

quy định và các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

1. Phê duyệt danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Gửi hồ sơ: Trước ngày 30 tháng 5 hàng năm, UBND cấp huyện gửi 

hồ sơ (trên cơ sở danh mục đăng ký của chủ trì liên kết) về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục 

dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thông báo bằng văn bản đề nghị 

UBND huyện hoàn thiện hồ sơ.  

Bước 3: Phê duyệt: UBND tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh phê duyệt 

danh mục dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đề nghị Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình kèm danh sách các đơn vị chủ trì liên kết (Chủ đầu tư dự án) (01 

bản chính). 

+ Các văn bản pháp lý liên quan: (01 bản sao). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn.  

+ Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị liên quan.  
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- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh mục 

dự án liên kết, kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách các chủ trì 

liên kết đảm bảo trong cùng thời điểm các nội dung đề nghị hỗ trợ không trùng 

với các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;  

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 

ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
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2.  Phê duyệt phương án và mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

- Trình tự thực hiện:  

 Bước 1: Gửi hồ sơ: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xây dựng nhà lưới, nhà 

màng để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (gọi tắt là tổ chức, cá 

nhân ứng dụng CNC) căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND nếu đủ điều 

kiện đề xuất danh mục nội dung, kinh phí hỗ trợ (theo mẫu số 06) và hồ sơ chứng 

minh đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo quy định gửi về UBND cấp huyện 

tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển 

nông thôn). 

 Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức khảo sát, thẩm định phương án, lựa chọn theo tiêu chí ưu tiên; tham mưu 

UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt phương án và mức hỗ trợ cho tổ chức, cá 

nhân ứng dụng CNC. 

* Tiêu chí ưu tiên theo thứ tự: 

+ Tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC có phương án sản xuất kinh doanh hiệu 

quả; sản xuất hàng hóa quy mô lớn; sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương 

theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng 

khoa học công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh.  

+ Tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC có tiềm năng về đất đai, vốn (kể cả vốn 

đối ứng trong các dự án công nghệ cao), hạ tầng phục vụ sản xuất tốt hơn. 

+ Tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu 

triển khai ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. 

Đối với những hồ sơ không được lựa chọn, đơn vị chủ trì phải thông báo 

bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC được biết. 

 Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt phương án và mức 

hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện: 01 bản chính.  

+ Đơn đăng ký tham gia của các tổ chức, cá nhân: 01 bản sao (Mẫu số 06). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  
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+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi 

cục Phát triển nông thôn). 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị liên quan. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt phương án 

và mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đăng ký tham gia của các tổ chức, cá 

nhân: 01 bản sao (Mẫu số 06 – ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

+  Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 

ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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3. Phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Gửi hồ sơ: Sau khi xây dựng hoàn thành nhà lưới, nhà màng và cơ 

sở sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc có bản cam kết sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn thì tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC 

nộp đơn đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao về Chi cục Phát triển nông thôn để nghiệm thu, hỗ trợ.  

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, 

phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, thẩm định hồ sơ: 

+ Trường hợp nội dung thực hiện của tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC không 

phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt thì đơn vị nhận hồ sơ phải thông báo 

bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối hỗ trợ;  

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Đơn vị nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân ứng dụng CNC hoàn thiện hồ sơ;  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Tổ chức nghiệm thu thực tế tại cơ sở (biên bản 

nghiệm thu theo mẫu số 08- ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

Sau khi nghiệm thu, tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC khắc phục các ý kiến 

kết luận theo Biên bản nghiệm thu (nếu có) và hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi 

về Chi cục Phát triển nông thôn. 

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì Chi cục Phát triển nông thôn có 

văn bản gửi Sở Tài chính thẩm tra hồ sơ. Sau khi thẩm tra các nội dung đề nghị 

hỗ trợ đảm bảo đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định thì đơn vị thẩm tra trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Chi cục Phát triển nông thôn thông báo nêu rõ lý 

do và hướng dẫn tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo 

đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC không hoàn thiện 

được hồ sơ theo quy định thì Chi cục Phát triển nông thôn thông báo bằng văn 

bản nêu rõ lý do không hỗ trợ đến tổ chức, cá nhân ứng dụng CNC.  

 Bước 3: Phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí hỗ trợ  

+ UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí. 

+ Sau khi nhận được quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt và cấp hỗ trợ 

kinh phí; Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp Lệnh chi tiền cho tổ 

chức, cá nhân ứng dụng CNC. Kinh phí hỗ trợ được tổng hợp vào báo cáo quyết 

toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định hiện hành. 
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- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (Mẫu số 07- ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Số lượng 01 bản 

chính. 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 09- ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-

UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). Số lượng 01 bản chính. 

+ Hồ sơ chứng minh đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo quy định tại 

chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND (Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, 

hóa đơn tài chính và các văn bản liên quan khác (nếu có) của các hạng mục thực 

hiện dự án; bản cam kết duy trì hoạt động của nhà lưới/nhà màng từ 3 năm trở 

lên; bản sao các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm...). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, cơ sở sản 

xuất ứng dụng CNC. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn. 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt và cấp hỗ 

trợ kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (Mẫu số 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 09 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Biên bản nghiệm thu (Mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

+  Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực 

kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND 

ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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4. Thẩm định báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán hỗ trợ phát 

triển trồng cây lâm nghiệp đa mục đích 

- Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Sau khi có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật dự toán của UBND tỉnh, Hạt Kiểm lâm các huyện, 

thành phố thực hiện lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, 

dự toán trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt 

báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán hỗ trợ phát triển trồng cây lâm 

nghiệp đa mục đích. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thông báo bằng văn bản đề 

nghị Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ.  

 Bước 3: UBND tỉnh xem xét hồ sơ đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh xem xét Quyết định 

phê duyệt báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán hỗ trợ phát triển trồng 

cây lâm nghiệp đa mục đích. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ đề nghị Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Tờ trình đề nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản chính.  

+ Báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán: 01 bản chính.  

+ Bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập 

trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu 

khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn…dự toán 

công trình lâm sinh. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hạt Kiểm lâm cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị liên quan.  

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt báo cáo 

thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán hỗ trợ phát triển trồng cây lâm nghiệp đa 

mục đích. 
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- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Tờ trình phê duyệt thiết kế, dự toán.  

+  Báo cáo thuyết minh thiết kế kỹ thuật, dự toán. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách người dân 

đăng ký tham gia trồng cây đa mục đích không trùng với các chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ khác. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư 

công trình lâm sinh. 

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp. 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND tỉnh Bắc 

Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; 

hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của 

HĐND tỉnh. 

+ Hướng dẫn số 05/HDLN/TC-NN&PTNT ngày 10/11/2020 của Sở Tài 

chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn về Hướng dẫn quy 

trình thiết kế, xây dựng dự toán, nghiệm thu, xử lý rủi ro, thanh toán và quyết toán 

các công trình lâm sinh, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
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5. Hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao năng lực sản xuất  

- Trình tự thực hiện:  

 Bước 1: Gửi hồ sơ: UBND các huyện, thành phố khảo sát nhu cầu hỗ trợ 

của các chủ thể OCOP tại địa phương, tổ chức họp xét lựa chọn những chủ thể 

OCOP ưu tiên được hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục 

Phát triển nông thôn). 

 Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Chi cục Phát triển nông thôn) chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố 

đánh giá thực trạng các chủ thể thông qua khảo sát bộ máy hoạt động, cơ sở vật 

chất, máy móc, thiết bị nhà xưởng, vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm, dự án 

hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP của đơn vị và tham mưu UBND tỉnh ra quyết 

định phê duyệt dự án và cấp kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ thể OCOP được biết.  

Bước 3: UBND tỉnh xem xét, ra quyết định phê duyệt dự án và cấp kinh phí 

cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi Cục phát triển nông thôn) thực 

hiện hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao năng lực.  

Chi Cục phát triển nông thôn chuyển kinh phí cho chủ thể OCOP thực hiện.  

Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) ký hợp đồng trách nhiệm với các 

chủ thể thực hiện dự án; các chủ thể thực hiện dự án chủ động xây dựng nhà 

xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất theo đúng quy định của 

luật đấu thầu để ổn định sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi 

cục Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND các huyện, thành phố giám sát quá 

trình thực hiện, hướng dẫn, điều chỉnh khi nội dung không phù hợp với Dự án đã 

được UBND tỉnh phê duyệt.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Phát triển nông thôn) chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan; UBND huyện; UBND xã có chủ thể 

thực hiện dự án nghiệm thu kết quả thực hiện. Chủ thể được hỗ trợ có trách nhiệm 

cung cấp hồ sơ quyết toán cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi 

Cục phát triển nông thôn làm căn cứ để chuyển kinh phí hỗ trợ. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của chủ thể OCOP có xác nhận của UBND xã (Mẫu 

số 09): 01 bản chính.  

+ Văn bản đề nghị gửi kèm danh sách chủ thể ưu tiên hỗ trợ của UBND các 

huyện, thành phố (Mẫu số 13): 01 bản chính. 
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+ Dự án đề xuất hỗ trợ của chủ thể có xác nhận của chính quyền địa phương 

(Mẫu số 14): 01 bản chính.   

+ Bản sao chứng thực giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết 

định thành lập; 

+ Bản sao chứng thực Giấy công nhận sản phẩm OCOP còn hiệu lực; 

+ Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm hoặc Giấy chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến còn hiệu lực; 

+ Chứng thư thẩm định giá còn hiệu lực đối với trường hợp mua sắm thiết 

bị, máy móc, dây chuyền sản xuất. 

+ Hồ sơ thẩm định/thẩm tra thiết kế - dự toán của cơ quan chuyên ngành về 

xây dựng hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra. 

 Hồ sơ quyết toán gồm:  

* Đối với trường hợp mua sắm máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất 

sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản sản phẩm: 

+ Hồ sơ về lựa chọn nhà thầu cung ứng (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết 

định lựa chọn nhà thầu, ...). 

+ Hợp đồng mua sắm giữa chủ thể sản xuất và nhà thầu cung ứng, Biên bản 

nghiệm thu, Biên bản thanh lý hợp đồng. 

+ Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dự án có xác nhận của chủ đầu tư 

và các đơn vị liên quan. 

+ Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng máy móc, trang 

thiết bị, dây chuyền sản xuất đủ điều kiện để đưa vào sản xuất.  

+ Bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành theo Mẫu số 08a Nghị 

định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định về thủ tục hành 

chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. 

+ Các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan. 

* Đối với trường hợp xây dựng nhà xưởng sản xuất nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng và gia tăng giá trị các sản phẩm OCOP: 

+ Giấy phép xây dựng. 

+ Quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán công trình của cấp quyết định đầu tư.  

+ Hồ sơ thẩm định/thẩm tra thiết kế - dự toán của cơ quan chuyên ngành về 

xây dựng hoặc đơn vị tư vấn thẩm tra. 

+ Hợp đồng xây dựng giữa cơ sở sản xuất và nhà thầu. 

+ Biên bản nghiệm thu các hạng mục công trình của dự án có xác nhận của 

chủ thể sản xuất, nhà thầu. 
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+ Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dự án có xác nhận của chủ đầu tư 

và các đơn vị liên quan. 

+ Hồ sơ hoàn công.  

+ Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ 

quan có thẩm quyền. 

+ Biên bản thanh lý hợp đồng.  

+ Hóa đơn, chứng từ. 

+ Bảng xác định khối lượng công việc xây lắp/thiết bị hoàn thành theo Mẫu 

số 08b Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định 

về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. 

+ Các hồ sơ, chứng từ khác có liên quan. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi 

cục Phát triển nông thôn). 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành liên quan; UBND cấp xã có 

chủ thể OCOP thực hiện dự án. 

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án và 

cấp kinh phí cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi Cục phát triển 

nông thôn) thực hiện hỗ trợ chủ thể OCOP nâng cao năng lực.  

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của chủ thể OCOP có xác nhận của UBND cấp xã 

(Mẫu số 09 - ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Văn bản đề nghị gửi kèm danh sách chủ thể ưu tiên hỗ trợ của UBND các 

huyện, thành phố (Mẫu số 13 - ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

+ Dự án đề xuất hỗ trợ của chủ thể có xác nhận của chính quyền địa phương 

(Mẫu số 14 - ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 

của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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+ Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển 

ngành nghề nông thôn. 

+ Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định 

về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn. 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

1. Phê duyệt danh sách và cấp kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cây 

chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất được liệu 

-Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Gửi hồ sơ: Hàng năm, UBND cấp xã tổng hợp nhu cầu trồng mới 

cây chè Shan tuyết/cây ăn quả đặc sản/cây dược liệu (sau đây viết tắt là trồng 

chè/CAQ/DL) của các Doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, 

hộ gia đình, cá nhân trồng chè/CAQ/DL trong Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 

2020-2025, tầm nhìn đến 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

2732/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, sản phẩm chủ lực nằm trong phạm vi đề án, 

kế hoạch của tỉnh, huyện, thành phố đăng ký tham gia thực hiện và đề xuất danh 

mục nội dung, kinh phí hỗ trợ (theo mẫu số 06 - ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn) gửi phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/phòng Kinh tế thành phố tổng hợp, thẩm 

định trình UBND cấp huyện phê duyệt. 

 Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện/phòng Kinh tế thành phố tổng hợp, thẩm định trình UBND cấp 

huyện phê duyệt danh sách. 

Căn cứ quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân tiến 

hành trồng chè/CAQ/DL. Sau trồng từ 2 đến 3 tháng tổ chức, cá nhân trồng 

chè/CAQ/DL gửi hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiệm thu và hỗ trợ 

kinh phí. 

UBND cấp huyện giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện/phòng Kinh tế thành phố chủ trì thẩm định, nghiệm thu. 

+ Trường hợp nội dung thực hiện của tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL 

không phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt thì đơn vị nhận hồ sơ phải 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối hỗ trợ;  

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Đơn vị nhận hồ sơ hướng dẫn tổ chức, cá 

nhân trồng chè/CAQ/DL hoàn thiện hồ sơ.  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Đơn vị nhận hồ sơ tham mưu cho UBND cấp 

huyện thành lập Tổ nghiệm thu (mời các đơn vị liên quan tham gia), tổ chức 

nghiệm thu (biên bản nghiệm thu theo mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn) thực tế tại cơ sở. 

Sau khi nghiệm thu, tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL khắc phục các ý 

kiến kết luận của Tổ nghiệm thu theo Biên bản nghiệm thu (nếu có) và hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi về UBND cấp huyện, UBND cấp huyện giao cho Phòng 

tài chính - Kế hoạch thẩm định. 
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+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện theo quy định thì Phòng Tài chính - Kế hoạch trình 

UBND cấp huyện xem xét, quyết định phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh phí theo quy 

định cho tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL. 

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo (nêu rõ lý 

do) và hướng dẫn tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ 

theo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL không hoàn 

thiện được hồ sơ theo quy định thì Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng 

văn bản nêu rõ lý do không hỗ trợ đến tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL .  

 Bước 3: UBND cấp huyện xem xét, ban hành quyết định phê duyệt và cấp 

kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản; hỗ trợ 

phát triển vùng sản xuất được liệu. 

Sau khi nhận được quyết định của UBND cấp huyện về phê duyệt và cấp hỗ 

trợ kinh phí, Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp 

Lệnh chi tiền cho tổ chức, cá nhân trồng chè/CAQ/DL. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký tham gia (Mẫu số 06 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính. 

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (Mẫu số 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn ): 01 bản chính. 

+ Biên bản nghiệm thu (Mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính. 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách (Mẫu số 09 - ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính. 

+ Các hồ sơ chứng minh đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ theo quy định 

tại chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây chè Shan tuyết, cây ăn quả đặc sản 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND (Hợp đồng hợp tác liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ 05 năm trở lên; chứng từ chứng minh nguồn gốc 

xuất xứ của giống, phân bón ...): 01 bản sao. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, liên hiệp hợp 

tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân trồng chè/CAQ/DL. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

huyện/ phòng Kinh tế thành phố. 
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+ Cơ quan phối hợp thực hiện: Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND cấp huyện. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đăng ký tham gia (Mẫu số 06 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (Mẫu số 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ chính sách (Mẫu số 09 - ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Biên bản nghiệm thu (Mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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2. Phê duyệt và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

sản phẩm 

- Trình tự thực hiện:  

 Bước 1: Gửi hồ sơ: Các tổ chức, cá nhân căn cứ vào quy định của chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND và nhu cầu của đơn vị, đề xuất danh 

mục nội dung, kinh phí hỗ trợ về UBND huyện, thành phố trước ngày 30 tháng 5 

hàng năm. 

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ:  

+ UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn được giao 

chủ trì tổ chức thẩm định xét danh mục nội dung, kinh phí hỗ trợ và tham mưu 

ban hành văn bản của UBND huyện, thành phố kết quả thẩm định danh mục nội 

dung hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm. 

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn sản phẩm theo đề xuất được UBND huyện, thành phố chấp 

thuận bằng văn bản. 

* Nghiệm thu các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn sản phẩm theo đề xuất: 

+ Tổ chức, cá nhân ban hành văn bản gửi UBND huyện, thành phố đề nghị 

tổ chức nghiệm thu (theo mẫu số 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-

UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

+ UBND huyện, thành phố chỉ đạo phòng, ban chuyên môn được giao chủ trì 

thành lập Hội đồng nghiệm thu các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn sản phẩm (bao gồm cả nghiệm thu hiện trường và hồ sơ thực hiện). 

Lập Biên bản nghiệm thu (theo mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn), trường hợp 

nghiệm thu chưa đạt yêu cầu, Biên bản cần chỉ rõ các nội dung chưa đạt để tổ 

chức cá nhân khắc phục. Sau khi khắc phục tổ chức, cá nhân báo cáo bằng văn 

bản về phòng chuyên môn được giao chủ trì nghiệm thu chấp thuận. 

Sau khi tổ chức, cá nhân nhận được Biên bản nghiệm thu đánh giá đạt yêu 

cầu hoặc đã khắc phục được những nội dung chưa đạt được cơ quan được giao 

chủ trì nghiệm thu chấp thuận, các tổ chức cá nhân lập và gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố để thực hiện thanh toán nội 

dung chính sách hỗ trợ (theo mẫu số 09 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn ). 

 Bước 3: UBND huyện, thành phố quyết định phê duyệt và cấp hỗ trợ kinh 

phí đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện được hỗ trợ. 
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 Sau khi có Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ của UBND huyện, thành phố và 

thông báo số tài khoản của tổ chức, cá nhân, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp 

huyện, thành phố phối hợp với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch cấp lệnh chi tiền 

cho các tổ chức, cá nhân không có tài khoản giao dịch thì Kho bạc Nhà nước thực 

hiện chi tiền mặt.  

Kinh phí chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

sản phẩm được quyết toán theo quy định hiện hành. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc 

trực tuyến qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh. 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký tham gia (theo Mẫu 06 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính. 

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (theo Mẫu 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn ). 01 bản chính. 

+ Biên bản nghiệm thu (theo Mẫu 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 01 bản chính. 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu 09 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 01 bản chính. 

- Thành phần hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng, ban chuyên môn thuộc UBND 

cấp huyện 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định Phê duyệt và hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm.  

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

+ Đơn đăng ký tham gia (theo Mẫu 06 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

+ Đơn đề nghị nghiệm thu (theo Mẫu 07 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn ).  

+ Biên bản nghiệm thu (theo Mẫu 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  
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+ Đơn đề nghị hỗ trợ (theo Mẫu 09 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của HĐND tỉnh.  
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3. Phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi 

- Trình tự thực hiện:  

 Bước 1: Gửi hồ sơ: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia 

đình chăn nuôi trâu, bò, chăn nuôi trâu, bò cái lai sinh sản, lợn bản địa sinh sản 

đăng ký nhu cầu thực hiện và hỗ trợ trên cơ sở hướng dẫn của UBND cấp huyện. 

 Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ 

+ UBND cấp huyện xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì 

phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển 

chăn nuôi.  

+ Các đối tượng thụ hưởng trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi trâu, 

bò, căn cứ vào danh sách được phê duyệt thực hiện; nội dung, mức hỗ trợ, điều 

kiện, phương thức hỗ trợ, tiến hành thực hiện trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ 

chăn nuôi trâu, bò; sau khoảng thời gian trồng từ 2-3 tháng, khi tỷ lệ trồng cỏ mọc 

đều đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, đối tượng hỗ trợ lập và gửi hồ sơ đề nghị 

nghiệm thu hỗ trợ đến UBND cấp huyện. 

+ Các đối tượng thụ hưởng chăn nuôi trâu, bò cái lai sinh sản đạt tiêu chuẩn 

căn cứ vào danh sách được phê duyệt thực hiện; nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện, 

phương thức hỗ trợ, tiến hành thực hiện phối giống nhân tạo trâu, bò cái lai sinh 

sản; sau khi bê, nghé được sinh ra đối tượng thụ hưởng lập và gửi hồ sơ đề nghị 

nghiệm thu hỗ trợ đến UBND cấp huyện. 

+ Các đối tượng thụ hưởng chăn nuôi lợn bản địa sinh sản căn cứ vào danh 

sách được phê duyệt thực hiện; nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện, phương thức hỗ 

trợ, tiến hành thực hiện chăn nuôi lợn bản địa sinh sản; sau khi thực hiện xong 

việc mua sắm, đối tượng hỗ trợ lập và gửi hồ sơ đề nghị nghiệm thu hỗ trợ đến 

UBND cấp huyện. 

Căn cứ đơn đề nghị hỗ trợ của các đối tượng thụ hưởng, UBND cấp huyện 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lập tổ tiến hành nghiệm thu diện tích trồng cỏ và 

cây thức ăn; bê, nghé; giống lợn bản địa; thẩm định hồ sơ trình UBND cấp huyện 

quyết định phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ . 

* Tại thời điểm nghiệm thu diện tích trồng cỏ và cây thức ăn của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia đình phải đảm bảo: 

+ Diện tích trồng cỏ và cây thức ăn của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác 

có diện tích trồng cỏ và cây thức ăn đảm bảo 01 ha tương ứng với đang nuôi 22 

con trâu, bò.  

+ Diện tích trồng cỏ và cây thức ăn của tổ hợp tác, cá nhân, hộ gia đình có 

diện tích trồng cỏ và cây thức ăn đảm bảo 0,2 ha tương ứng với đang nuôi 04 - 05 

con trâu, bò.  

+ Diện tích trồng cỏ và cây thức ăn khi nghiệm thu đảm bảo tỷ lệ sống từ 

90% trở lên. 
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+ Có hợp đồng hợp tác liên kết và tiêu thụ sản phẩm từ 05 năm trở lên. 

Bước 3: Phê duyệt: UBND cấp huyện xem xét quyết định phê duyệt và cấp 

kinh phí hỗ trợ. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Thành phần hồ sơ:  

* Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ trồng cỏ và cây thức ăn phục vụ chăn nuôi 

trâu, bò:  

- Đơn đăng ký thực hiện trồng cỏ và cây thức ăn (theo mẫu số 06 – ban hành 

kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn ): 01 bản chính.  

+ Biên bản nghiệm thu (theo mẫu số 08 – ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính.  

+ Hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm; 

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan (Quyết định phê duyệt danh sách thực 

hiện; quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ,…). 

* Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ phối giống nhân tạo trâu, bò sinh sản:  

+ Đơn đăng ký thực hiện và hỗ trợ phối giống nhân tạo trâu, bò cái lai sinh 

sản có xác nhận của UBND cấp xã.  (theo mẫu số 06 – ban hành kèm theo Quyết 

định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính.  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng (theo mẫu số 09 - ban hành 

kèm theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn ): 01 bản chính.  

+ Biên bản nghiệm thu (theo mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn): 01 bản chính.  

+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan (Quyết định phê duyệt danh sách thực 

hiện; quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ,…)  

+ Giấy tờ liên quan đến tinh phối, vật tư, nhân công thực hiện phối giống 

nhân tạo. 

* Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ giống lợn bản địa sinh sản:  

+ Đơn đăng ký thực hiện chăn nuôi lợn bản địa sinh sản có xác nhận của 

UBND cấp xã.  (theo mẫu số 06): 01 bản chính.  

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng (theo mẫu số 09): 01 bản chính.  

+ Hợp đồng hoặc các giấy tờ mua con giống lợn nái hậu bị giống bản địa 

sinh sản. 

+ Hợp đồng hợp tác liên kết và tiêu thụ sản phẩm từ 03 năm trở lên. 

+ Biên bản nghiệm thu (theo mẫu số 08): 01 bản chính.  
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+ Các văn bản, giấy tờ có liên quan (Quyết định phê duyệt danh sách thực 

hiện; quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ,…). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

hợp tác, cá nhân, hộ gia đình. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp huyện. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt và cấp kinh 

phí hỗ trợ phát triển chăn nuôi. 

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đăng ký thực hiện (theo mẫu số 06 – ban hành kèm theo Quyết định 

số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

+ Biên bản nghiệm thu (theo mẫu số 08 - ban hành kèm theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn). 

+ Đơn đề nghị hỗ trợ của đối tượng thụ hưởng (theo mẫu số 09 - ban hành kèm 

theo Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn).  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của HĐND tỉnh.  
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 4. Hỗ trợ chủ thể kinh doanh tiêu thụ sản phẩm OCOP  

- Trình tự thực hiện:  

 Bước 1: Gửi hồ sơ: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất 

kinh doanh tiêu thụ sản phẩm OCOP (gọi tắt là cơ sở) có nhu cầu hỗ trợ thuê, sửa 

chữa, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP 

trong tỉnh có văn bản đăng ký gửi UBND cấp huyện nơi dự kiến đặt điểm bán. 

Bước 2: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ: UBND cấp huyện căn cứ vào kế 

hoạch và nhu cầu của địa phương, phối hợp với Sở Công Thương, Văn phòng 

Điều phối Nông thôn mới tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu của các cơ sở sản 

xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm OCOP đã đăng ký.  

 Bước 3:  

- Trường hợp cơ sở đáp ứng điều kiện thành lập Trung tâm, điểm giới thiệu 

và bán sản phẩm OCOP, UBND huyện, thành phố thông báo lựa chọn đơn vị tham 

gia các Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; trường hợp cơ sở 

không đáp ứng điều kiện, cấp huyện thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do không 

lựa chọn. 

 - Trường hợp đăng ký hỗ trợ vượt quá 02 điểm/huyện, thành phố thì tổ chức 

họp xét ưu tiên đơn vị thực hiện dựa trên các tiêu chí:  

+ Điểm trưng bày có vị trí mặt bằng thuận lợi cho hoạt động trưng bày, giới 

thiệu và tiêu thụ sản phẩm (dọc đường trục chính nội thành, thị trấn, vị trí thuận 

lợi cho lưu thông, trung chuyển, khu vực đông dân cư); 

+ Cơ sở có năng lực, kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm 

của địa phương; 

+ Số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh có cam kết ký hợp đồng tiêu thụ để 

đưa vào trung tâm, điểm trưng bày. 

Các cơ sở căn cứ vào điều kiện, nội dung, phương thức hỗ trợ quy định tại 

mục 9 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND chủ 

động thuê, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị theo đúng quy định của Luật Đấu thầu 

và các quy định hiện hành. 

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký. 

- Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, 

tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm OCOP (gọi tắt là cơ sở). 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện. 
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+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện. 

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Sở Công Thương, Văn phòng Điều 

phối Nông thôn mới. 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo lựa chọn đơn vị tham 

gia các Trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.  

- Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Nghị quyết số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp; 

+ Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2022 của HĐND 

tỉnh Bắc Kạn quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; 

+ Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập 

thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 

27/4/2022 của HĐND tỉnh. 
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